Tỉnh An Giang
Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần Sinh học tế bào)
GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 






         Phần này là phách


Số mật mã: 

Câu  I:  (4 điểm)
Câu A: (2đ)
1/  Vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình Canvin trong Quang hợp?

2/  Cho biết năng lượng  nhận từ pha sáng là loại năng lượng nào & được sử dụng vào giai đoạn nào của pha tối?
Hướng dẫn chấm:
    1/ Vẽ sơ đồ đúng trình tự (như SGK 10 Nâng cao),  có gọi tên các giai đoạn:

+ Giai đoạn cố định CO2   







(0.25đ)
+ Giai đoạn khử APG (Axit photphoglixêric) ( AlPG (Anđêhit phophoglixêric
(0.25đ)
+ Giai đoạn tái sinh chất nhận 
(0.25đ)
2/ * NL nhận từ pha sáng:   NADPH    
(0.25đ)
                                             ATP          
(0.25đ) 

      * Sử dụng vào 2 giai đoạn (gđ): 
(0.25đ)
 - Gđ khử APG (Axit photphoglixêric) (AlPG (Anđêhit phophoglixêric: sử dụng  ATP, NADPH 
(0.25đ)
 - Gđ tái sinh chất nhận (Ribulôzơ 1,5 điphôtphat ) (ATP) 
(0.25đ)

Câu B: (2đ) Bài tập
1/  Ở một loài, trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tại một điểm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì số loại giao tử tối đa đã có thể đạt được là 32.

Hãy xác định tên của loài đó.

 2/ Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục của một cá thể đực thuộc loài nói trên có một số tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín trở thành tế bào sinh tinh. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo ra tổng số 168 hợp tử.

Tính số tế bào sinh dục đực sơ khai đã phát sinh ra các loại tinh trùng nói trên và số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh đó.

3/ Cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 75%. Tất cả  các trứng được tạo ra phát sinh từ 14 tế bào sinh dục sơ khai cái và tất cả các tế bào con được tạo ra ở vùng sinh sản đều trở thành tế bào sinh trứng.

 Xác định số lần nguyên phân của của mỗi tế bào sinh dục sơ khai cái.

Hướng dẫn chấm:
1/ Số loại giao tử được tạo ra khi có trao đổi chéo tại 1 điểm trên 1 cặp NST tương đồng 2n+1
Ta có : 2n+1=32









(0,25đ)


( n = 4 (2n = 8 
Vậy loài đó là Ruồi giấm 
(0,25đ) 
2/ Gọi a là số tinh trùng tạo ra  ( số tinh trùng X = số tinh trùng Y = a/2)

Ta có :     25% a/2 +  12,5% a/2 = 168

( a = 896 tinh trùng 








(0,25đ)
Số TB con đc tạo ra chuyển sang vùng chín : a/4 = 224 TB con


 Số TB con thật sự được tạo ra :  (224 x 100)/87,5 = 256 TB



(0,25đ) 
 Ta có một số tế bào sinh dục sơ khai đực (TBSDSK) nguyên phân 5lần tạo ra 256 TB con

(số TB SDSK : 256/25 = 8
(0,25đ) 
Số NST môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh giao tử


(25+1 - 1 )* a* 2n = 4032 NST 





(0,25đ) 
3/ Số trứng thực sự được tạo ra : 168 x 100/75 = 224 trứng

    Số tế bào sinh trứng = số trứng = 224
(0,25đ) 
    Gọi x là số là NP của 14 TBSDSK cái:
        Ta có : 14 * 2x =224


( x = 4
        Vậy số lần nguyên phân của TBSDSK  cái  là  4. 
(0,25đ)
-----------------------------------------------------------
Tỉnh An Giang
Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần Sinh học Vi sinh vật)
GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 






         Phần này là phách


Số mật mã: 

Câu II: (2 điểm)

Câu A: (1đ)

 Trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật có trường hợp xảy ra hiện tượng sinh trưởng kép. Cho biết đặc điểm của hiện tượng này?

Hướng dẫn chấm:
-  Trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật (VSV), khi có hiện tượng sinh trưởng kép thì đường cong sinh trưởng  của quần thể VSV gồm:      2 pha lag  
(0,25đ)

                                                            và 2 pha log
(0,25đ)

 
- Vi khuẩn sinh trưởng kép khi môi trường chứa nguồn cacbon gồm hỗn hợp 2 chất hữu cơ  khác nhau. Khi sinh trưởng,  vi khuẩn sẽ đồng hóa trước tiên nguồn cacbon nào mà chúng “ưa thích” nhất.

   Khi nguồn cacbon thứ nhất cạn ( nguồn cacbon thứ hai cảm ứng tổng hợp E cần cho chuyển hóa chúng. 
(0,25đ)
- Hiện tượng sinh trưởng kép không chỉ  hạn chế ở nguồn cacbon và năng lượng mà thấy ở các nguồn Nitơ & Phôtpho. 
(0,25đ)
Câu B: (1đ)
 Hoá tự dưỡng là gì? Viết phương trình tổng quát?. Kể tên một số hóa tự dưỡng?
Hướng dẫn chấm:
- Hóa tổng hợp: là kiểu dinh dưỡng của 1 số vi sinh vật, chúng đồng hóa CO2  (0,25đ)  (hoặc sử dụng nguồn cacbon là CO2) nhờ năng lượng (NL) từ các phản ứng oxi hóa các hợp chất vô cơ như NH4+, NO2-, H2, H2S, S, Fe2+,…..) để tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau của cơ thể. 

(0,25đ)
- PTTQ : A (chất hữu cơ) + O2        VSV      AO2 + NL (Q) 




                       CO2 + H2  + Q         VSV             Chất hữu cơ  


(0,25đ)


- Một số vi khuẩn hóa tự dưỡng:

 + VK lấy NL từ hợp chất chứa Nitơ. ( (Nitrosomonas) hoặc ( Nitrobacter)

 + VK lấy NL từ hợp chất chứa S , Fe ( ( Thiobacillus)
 + VK lấy NL hợp chất chứa hiđro  ( (Hidrogenomonas)



Hs kể tên đúng 2 Vi Khuẩn  hóa tổng hợp.
(0,25đ)

-----------------------------------------------------------

Tỉnh An Giang
Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần Sinh học cơ thể động vật)
GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 






         Phần này là phách


Số mật mã: 

Câu  III:  (2 điểm)
Trình bày tiến hoá của hệ tuần hoàn (từ Giun đốt đến Thú).

Hướng dẫn chấm:

Tiến hoá của hệ tuần hoàn (từ Giun đốt đến Thú) 

· Ở Giun đốt đã có hệ mạch kín nhưng sự vận chuyển máu vẫn nhờ các cử động của cơ thể và của ống ruột. Ở phần đầu đã xuất hiện một số điểm đã phồng lên của hệ mạch được coi là hình ảnh của tim. 




         


        (0,25 đ)
· Ở chân khớp hệ mạch hở, mạch lưng có các chỗ phồng giữ vai trò của tim.             (0,25đ)

· Ở thân mềm đã xuất hiện tim và phân biệt giữa động mạch, tỉnh mạch.                    (0,25đ)
· Ở cá, tim có hai ngăn: một tâm nhĩ nhận máu về qua một khoan tỉnh mạch, một tâm thất đẩy máu đi qua hệ động mạch lên khe mang. 




          (0,25đ)
· Ở lưỡng cư, tim có ba ngăn: hai tâm nhĩ và một tâm thất. Cùng với sự di chuyển lên cạn, phổi xuất hiện và hình thành hai vòng tuần hoàn. Máu pha do tâm thất thông với cả hai tâm nhĩ.   








          (0,25đ)
· Ở bò sát, sống trên cạn, hô hấp bằng phổi, tim có bốn ngăn: 2 tâm nhĩ và hai tâm thất. Vách ngăn tâm thất là vách ngăn không hoàn toàn, chính vì còn lỗ thông liên thất nên máu vẫn bị pha ít nhiều. Hai vòng tuần hoàn đã riêng biệt.          


          (0,25đ)
· Ở chim và động vật có vú, tim có bốn ngăn riêng biệt: hai tâm nhĩ và hai tâm thất. Hai vòng tuần hoàn hoàn chỉnh và riêng biệt. Máu tỉnh mạch ở tâm nhĩ và tâm thất phải, máu động mạch ở tâm nhĩ và tâm thất trái.          




           (0,5đ)

-----------------------------------------------------------

Tỉnh An Giang
Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần Sinh học cơ thể thực vật)
GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 






         Phần này là phách


Số mật mã: 

Câu  IV:  (2 điểm)
Thực vật C4 là “thực vật có hiệu suất cao”, điều này đúng hay sai? Hãy chứng minh. 

Hướng dẫn chấm:

· Thực vật C4 là “thực vật có hiệu suất cao”.         




         (0,25đ)
· Chứng minh: 

· Cây C4 tế bào bao bó mạch phát triển mạnh, chứa nhiều lục lạp lớn, nhiều hạt tinh bột, trong khi ở cây C3 tế bào bao bó mạch kém phát triển, tế bào mô giậu có lục lạp nhỏ, ít hạt tinh bột.           








                                 (0,25đ) 
· Cường độ quang hợp cây C4 cao hơn cây C3. Trong điều kiện CO2 bình thường và đủ ánh sáng, cường độ quang hợp của cây C4 là  65- 80mg CO2 /dm2 /giờ, còn ở cây C3 là 40-60mg CO2 /dm2 /giờ          






                     (0,25đ) 
· Điểm bù CO2 của cây C4 rất thấp (nhỏ hơn 5ppm). Còn cây C3 từ 30-70ppm.   
   










         (0,25đ) 
· Điểm no ánh sáng của cây C4 cao hơn cây C3. Khi ánh sáng có cường độ gần bảo hoà cây C4 vẫn quang hợp trong khi C3 ngưng quang hợp.          


                     (0,25đ) 
· Cây C4 có thể quang hợp ở nhiệt độ từ 30 – 40o C, trong khi cây C3 giảm quang hợp khi nhiệt độ trên 25o C.         







                    (0,25đ)
· Cường độ thoát hơi nước cây C4 thấp hơn cây C3.          


                    (0,25đ)          

· Cây C4 không có hô hấp sáng, trong khi cây C3 có hô hấp sáng, quá trình này tiêu hao 20 - 50% sản phẩm quang hợp. 






                     (0,25đ)         
-----------------------------------------------------------

Tỉnh An Giang
Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần Di truyền học)
GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 






         Phần này là phách


Số mật mã: 

Câu  V:  (6 điểm)
Câu 1 : ( 1.5 đ )

Ở 1 loài thực vật 2n, do đột biến đã tạo cơ thể có kiểu gen Aaaa

1/ Xác định dạng đột biến và giải thích cơ chế hình thành?

2/ Để gây đột biến dạng nêu trên, cần sử dụng loại hóa chất nào? Và tác động vào giai đoạn nào của chu kì tế bào  ?

Hướng dẫn chấm:
1)  Aaaa : 

· Lệch bội thể 4 nhiễm  ( 2n + 2 )
Cơ chế : 

-  Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, 1 cặp NST nào đó không phân li :( 2 lgt: gtử mang 2 NST ( n + 1 ) và gtử khuyết nhiễm  ( n – 1 )



                     (0,25đ) 
· Thụ tinh: gtử ( n + 1 ) của cặp NST nầy    x    gtử ( n + 1 ) của cặp NST khác         (0,25đ) 
· Tứ bội   ( 4n )
Cơ chế : NST nhân đôi, nhưng thoi vô sắc không hình thành ( bộ NST tăng gấp đôi.  

- Nguyên phân: Hợp tử 2n ( thể 4n     





        (0,25đ) 

- Giảm phân: tạo giao tử 2n,  giao tử 2n   x    giao tử 2n  (  hợp tử  4n                      (0,25đ) 
Giai đoạn tác động:

- Thường xử lý cônsixin vào pha G2  của chu kì tế bào vì sự tổng hợp các vi ống để hình thành thoi vô sắc xảy ra ở pha G2   





          (0,25đ) 

   - Mà NST đã nhân đôi => Xử lý cônsixin lúc nầy sẽ ức chế sự hình thành thoi phân bào mạnh ( tạo thể đa bội với hiệu quả cao.           






          (0,25đ) 

Câu 2 : (1.5đ)

F1: 100% A​_B_

1) Xác định kiểu gen có thể có của P

2) Kiểu hình tương ứng với kiểu gen trên được chi phối bởi quy luật di truyền nào? So sánh các quy luật di truyền đó.

Hướng dẫn chấm:
1) Kiểu gen có thể có của P:  
(13 khả năng ( 0.5đ: 3ý ( 1/8đ)

AABB   X    AABB

AABB   X    AABb

AABB   X    AAbb

AABB   X    AaBB

AABB   X    AaBb

AABb   X    AaBB

AABB   X    Aabb

AAbb   X    AaBB

AABB   X    aaBB

AABB   X    aaBb

AABb   X    aaBB

AABB   X    aabb

AAbb   X     aaBB


2) Chi phối bởi quy luật: phân li độc lập, tương tác gen không alen.

Giống nhau:


- 2 cặp gen không alen nằm trên 2 cặp NST khác nhau ( phân li độc lập và tổ hợp tự do. (1/8đ)


- F1: AaBb → 4 loại giao tử, tỉ lệ =

  F2 cho :  16 tổ hợp giao tử và  9 kiểu gen tỉ lệ (1:2:1)2  



 (1/8đ)


- Lai thuận nghịch ( kết quả không thay đổi

- Phổ biến    










(1/8đ)


- Tạo biến dị tổ hợp 









(1/8đ)

Khác nhau:  


 ( Mỗi cặp ý : 1/8đ )

	Phân li độc lập
	Tương tác gen

	- Mỗi gen quy định 1 tính trạng

- F2 cho 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1

- F1 lai phân tích: cho 4 kiểu gen và 4 kiểu hình đều có tỉ lệ 1:1:1:1

- Biến dị tổ hợp: là do sự tổ hợp lại những tính trạng đã có ở bố mẹ.
	- 2 gen không alen quy định 1 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau hoặc trên cùng 1 NST.

- F2 cho từ 2 đến 4 kiểu hình tùy dạng tương tác:

+ Bổ trợ: 9:6:1, 9:7, 9:3:3:1

+ Át chế: 12:3:1, 13:3, 9: 3:4

+ Cộng gộp: 15:1

- Lai phân tích: cho 4 kiểu gen tỉ lệ 1:1:1:1, kiểu hình tùy dạng tương tác:

+ 2 kiểu hình  3:1

+ 3 kiểu hình   1:2:1

+ 4 kiểu hình   1:1:1:1

- Biến dị tổ hợp: tạo kiểu hình mới không có ở bố mẹ



Câu 3 : ( 1.5đ )

Giao phối gần dẫn đến kết quả gì về mặt di truyền? Nêu ý nghĩa.

Hướng dẫn chấm:
1) Khái niệm: Giao phối gần là giao phối giữa các cá thể có quan hệ họ hàng gần với nhau (F1 x F1, F1 X P) 











           (0.25đ)     

2)Về mặt di truyền:

- Ảnh hưởng đến kiểu hình: giao phối gần qua nhiều thế hệ, con cháu sẽ có hiện tượng thoái hóa giống, sinh trưởng, phát triển chậm, sức sống giảm, khả năng chống chịu giảm, sức đẻ giảm, phẩm chất giảm.           
(0.25đ)     
- Ảnh hưởng đến kiểu gen: tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng, trong đó có đồng hợp lặn gây hại xuất hiện làm giảm sức sống, gây chết
(0.25đ)     
3.Ý nghĩa:

- Củng cố 1 đặc tính mong muốn do các gen quy định chúng ở trạng thái đồng hợp tử 
(1/8đ) 
 - Tạo dòng thuần chủng trong chọn giống để:


 *  Đảm bảo duy trì các gen quí ở trạng thái đồng hợp, tránh hiện tượng phân tính ( ổn định giống. 












(1/8đ) 
  * Thuận lợi cho việc đánh giá kiểu gen của từng dòng, để loại bỏ những gen không mong muốn trong chọn giống.

*  Làm nguyên liệu để tạo ưu thế lai và tạo giống mới.         




(1/8đ) 
*  Dùng đồng hợp lặn trong lai phân tích để kiểm tra kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội. (1/8đ) 
*  Về mặt di truyền: sử dụng dòng thuần khác nhau về 1 hay nhiều cặp tính trạng tương phản để phát hiện các quy luật di truyền.








(1/8đ) 
* Cơ sở khoa học để cấm kết hôn gần, tránh xuất hiện đồng hợp lặn gây hại.

(1/8đ) 

Câu 4 : ( 1.5đ )

Giả sử ở loài bí, quả màu vàng là tính trạng trội so với quả màu xanh. Những màu này bị gen trội I nằm trên cùng một NST với các gen trên át chế, nên bí có quả màu trắng.

Khi lai thứ bí thuần chủng quả trắng với thứ bí quả xanh, người ta thu được toàn bộ F1 có quả trắng. Lai phân tích F1, người ta thu được đời con phân ly theo tỷ lệ: 4 bí quả trắng: 3 bí quả xanh: 1 bí quả vàng. Hãy xác định khoảng cách giữa hai gen I và gen quy định màu quả nói trên. Viết sơ đồ lai.
Hướng dẫn chấm:
Lai phân tích F1( Fb  có 4 bí quả trắng: 3 bí quả xanh ( ia/ia ): 1 bí quả vàng (iA/i- )
Fb  nhận giao tử  ia/  và  1/8 giao tử iA/ từ F1 => F1 quả trắng có kiểu gen IA/ia  














(0,25đ)
và 1/8 giao tử iA/  là giao tử hoán vị 







(0,25đ) 
 => tần số hoán vị gen là 1/8 x 2 = 2/8
  





(0,25đ)   

Từ F1 có kiểu gen IA/ia => PTC  quả trắng   IA/IA   x   quả xanh  ia/ia   


(0,25đ) 
Sơ đồ lai.  

- Kiểu gen  F2 









(0,25đ)
- Kiểu hình  F2 









(0,25đ)
-----------------------------------------------------------

Tỉnh An Giang

Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần Tiến hoá)

GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 
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Số mật mã: 

Câu  VI:  (2 điểm)
Nguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào?
Hướng dẫn chấm:
1/ ADN .

  a/  Giống nhau giữa các loài SV   

+ Đa số các loài sinh vật đều chứa vật chất di truyền ADN ( trừ 1 số virut có vật chất di truyền là ARN ) 












(1/8đ)   
 + ADN mang và truyền đạt thông tin di truyền. 





 (1/8đ)   

 + ADN của các loài đều được cấu tạo từ 4 loại nu A,T,G, X. 




(1/8đ)   

  b/  ADN khác nhau giữa các loài SV:     







( 2/8đ)
 Do SL, TP và trật tự sắp xếp nuclêôtit trong ADN (tính đặc trưng của ADN).

Sự sai khác càng ít ( quan hệ họ hàng càng gần.

Ví dụ: (1/8đ)   
Trình tự các nuclêôtit trong mạch mang mã gốc của người, tinh tinh, gorila, đười ươi cho thấy:
Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần người nhất (vì chỉ khác 1 bộ ba), tiếp đến gôrila (khác 2 bộ ba), sau cùng là đười ươi (khác 4 bộ ba).
     Cây sơ đồ phản ánh mối quan hệ đó là:


                              Dạng tổ tiên chung


2/ Mã di truyền

 Mã di truyền của các loài đều có đặc điểm giống nhau, thể hiện rõ nhất là tính phổ biến của thông tin di truyền: đó là mã bộ ba.









( 2/8đ)  
VD : Bộ ba AAT của tất cả các loài đều mã hoá cho aa lơxin.




( 2/8đ)  
  3/ Prôtêin: 
 

- Prôtêin có nhiều chức năng : Như cấu trúc, xúc tác, điều hoà  ... 

 Nhưng Prôtêin các loài đều được cấu tạo từ hơn 20 loại axit amin




( 2/8đ)  
- Tính đặc trưng của mỗi loại prôtêin do: số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các loại axit amin.












( 2/8đ)  
* Cây sơ đồ phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài.  
   

                                   Dạng tổ tiên chung 

Kết luận: ( 0,25đ ) 
   Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau. 
     Các bằng chứng sinh học phân tử cho thấy nguồn gốc thống nhất của các loài.
-----------------------------------------------------------
Tỉnh An Giang
Trường THPT chuyên THOẠI NGỌC HẦU

Môn: SINH (Phần  Sinh thái học)
GV biên soạn: Tổ Sinh 


Số mật mã: 
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Số mật mã: 

Câu  VII:  (2 điểm)





CÂU HỎI: (2 điểm)  

1. Giaỉ thích  A. Các kiểu tháp tuổi ?   (0,5điểm)

2. B. Quần thể chuột  Mcrotus agrestis , thể hiện điều gì trong cấu trúc quần thể?   (0,75điểm)

3. C. Chim trĩ  và  D. Chuột  Ondatra thể hiện mối tương quan gì? Đối với chim và thú  kinh tế tỉ lệ số lượng  cá thể một năm tuổi và cá thể tuổi già  được xác định như thế nào?  (0,75 điểm)

Hướng dẫn chấm:
1. Giải thích  A. Các kiểu tháp tuổi ?    

Hình tháp A1 có đáy rộng nên số phần trăm ở cá thể non cao 


         (0,25đ) 

Hình A2 là hình tháp chuông, các cà thể non và già có tỉ lệ tương đương nhau, đây là quần thể đang phát triển, hình A3 là hình tháp dạng hàm số phần trăm cá thể non thấp, là quần thể già hay suy thoái 











          (0,25đ)
2. B. Quần thể chuột  Mcrotus agrestis , thể hiện điều gì trong cấu trúc quần thể?

Đặc trưng cho sự phân bố ổn định của các lứa tuổi trong các điều kiện  

          (0,25đ)
B1 quần thể có tốc độ gia tăng cực đại theo hàm số mũ của quần thể trong các điều kiện môi trường không giới hạn cá thể non chiếm một phần rất. Đây là quần thể trưởng thành lớn             (0,25đ)
B2 không có sự tăng trưởng tức là tỉ lệ sinh cân bằng với tỷ lệ chết. Đây là quần thể ổn định 












          (0,25đ)
3. C. Chim trĩ  và  D. Chuột  Ondatra thể hiện mối tương quan gì? Đối với chim và thú  kinh tế tỉ lệ số lượng  cá thể một năm tuổi và cá thể tuổi già  được xác định như thế nào?

Thể hiện mối tương quan nhỏ nhất và lớn nhấtgiữa số lượng cá thể chim trĩ non và trưởng thành

Cũng như  chuột Ondatra non và trưởng thành. 





          (0,25đ)
Đối với chim kinh tế tỉ lệ số lượng  cá thể một năm tuổi và cá thể tuổi già  được xác định vào cuối mùa săn bắn ( mùa thu hay đông). Bằng cách nghiên cứu chọn lọc số liệu ở những người săn bắn 












          (0,25đ)
C2, D2 tỷ lệ phần trăm cá thể còn non cao hơn so với cá thề trưởng thành, cho thấy mùa sinh sản thực hiện khá tốt, nếu tỷ lệ các cá thể con không phải là quá mức, thì hy vọng sự gia tăng  quần thể trong năm sau 










          (0,25đ).
-----------------------------------------------------------
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                                          Người








                                                                   Gôrila











                                          Tinh tinh








                                                                   Đười ươi 











         Phần này là phách





                                          Tinh tinh








                                          Tinh tinh














Người





                            Chó








Kỳ nhông





Cá chép

















Số lượng tương đối các cá thể (%) trong các nhóm tuổi khác nhau





A. Các kiểu tháp tuổi





Cá mập





A2





A1





A3





Số lượng tương đối các cá thể (%) trong các nhóm tuổi khác nhau








B. Quần thể chuột  Mcrotus agrestis





B1





B2





Ít nhất





1945





48%


52%





Trưởng thành


Non





48%


52%





C. Chim trĩ 





D. Chuột  Ondatra





C1





D1





D2





15%


25%





Trưởng thành


Non





25%





75%





1947





Nhiều nhất





C2
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CÁC HÌNH THÁP TUỔI
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